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	BỘ CÔNG AN
CỤC C10
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /BC-C10
	Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2025


BÁO CÁO TỔNG KẾT

Thực hiện Thông tư số 43/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc

Thực hiện Chương trình số 07/CTr-BCA-V03 ngày 31/01/2024 của Bộ Công an về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh trường giáo dưỡng, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc (Thông tư số 43). Cục C10 đã tổ chức tổng kết việc thực hiện Thông tư số 43, đánh giá về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và đề xuất biện pháp khắc phục, định hướng cho việc sửa đổi, bổ sung Thông tư. Cục C10 báo cáo kết quả như sau:
1. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 43
Ngay sau khi Thông tư số 43 được ban hành, Cục C10 đã chỉ đạo các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc quán triệt, phổ biến nội dung của Thông tư đến toàn thể cán bộ, giáo viên nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, thống nhất về mặt nhận thức để tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

Các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc làm tốt công tác tuyền truyền, phổ biến đến phụ huynh học sinh, thân nhân trại viên thông qua Hội nghị gia đình học sinh, trại viên, phổ biến đến toàn thể học sinh, trại viên thông qua các phong trào thi đua, các lớp học giáo dục pháp luật, nội quy, các buổi sinh hoạt tuần, tháng, quý, hệ thống truyền thanh nội bộ để học sinh, trại viên được biết quyền và nghĩa vụ của bản thân, từ đó phấn đấu thi đua học tập, rèn luyện tiến bộ.
2. Kết quả thực hiện Thông tư số 43
2.1. Kết quả thực hiện của các cơ sở giáo dục bắt buộc

- Việc thực hiện quy định về tạm đình chỉ chấp hành quyết định: đã đề nghị tạm đình chỉ cho 03 trại viên bị ốm nặng về gia đình điều trị.
- Việc thực hiện quy định về miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở giáo dục bắt buộc: đã đề nghị miễn 05 trại viên mắc bệnh hiểm nghèo. 
- Việc thực hiện quy định về giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: đã đề nghị giảm thời hạn cho 693 trại viên. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xét, đề nghị giảm thời hạn được thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Thông tư số 43, bảo đảm đúng đối tượng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan.

2.2. Kết quả thực hiện của các trường giáo dưỡng
- Từ khi thực hiện Thông tư số 43, không có học sinh bị ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo nên các trường giáo dưỡng chưa đề nghị tạm đình chỉ chấp hành quyết định hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng cho một trường hợp nào.

- Việc thực hiện quy định về giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng: Đã đề nghị giảm thời hạn cho 236 học sinh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xét, đề nghị giảm thời hạn được thực hiện nghiêm theo quy định tại Thông tư số 43, bảo đảm đúng đối tượng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan. 
3. Đánh giá chung
3.1. Thuận lợi
 Thông tư số 43 quy định cụ thể, chi tiết và sát với thực tiễn công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc thống nhất thực hiện.
3.2. Khó khăn, vướng mắc
Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện Thông tư số 43 phát sinh một số khó khăn, vướng mắc như sau:

- Tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 43 quy định về trình tự, thủ tục đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc quy định: “Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, Hội đồng thẩm định của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng phải xem xét, thẩm định và có văn bản trả lời”. Tại khoản 3 Điều 28 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân quy định: “Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giảm thời hạn, Tòa án phải thụ lý và phân công thẩm phán xem xét, giải quyết đồng thời thông báo cho người có văn bản và Viện kiểm sát cùng cấp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải xem xét và ra quyết định”. Như vậy, Tòa án nhân dân cấp huyện chỉ tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị giảm thời hạn cho trại viên hoặc học sinh của một đơn vị đóng trên địa bàn mà tổng thời gian để xem xét, quyết định là 05 ngày làm việc, trong khi đó Hội đồng thẩm định của Cục C10 kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn cho học sinh, trại viên của 03 trường giáo dưỡng, 03 cơ sở giáo dục bắt buộc chỉ có 02 ngày làm việc là không hợp lý. 

-  Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43 quy định về Hội đồng xét duyệt, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng quy định: “Hiệu trưởng trường giáo dưỡng thành lập Hội đồng xét duyệt, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, thành phần gồm: Hiệu trưởng trường giáo dưỡng làm chủ tịch Hội đồng; Phó Hiệu trưởng trường giáo dưỡng phụ trách công tác giáo vụ, hồ sơ làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Ủy viên Thường trực là các Phó Hiệu trưởng, Trưởng phân hiệu; Ủy viên, Ủy viên Thư ký là chỉ huy các đội nghiệp vụ trực thuộc do Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định”. Tuy nhiên, khi Hội đồng đã có Phó Chủ tịch Hội đồng thì không cần thiết phải quy định thêm nhiều Ủy viên Thường trực như vậy. Mặt khác, nếu quy định “Ủy viên, Ủy viên thư ký là chỉ huy các đội nghiệp vụ trực thuộc” là chưa rõ ràng, dẫn đến cách hiểu là tất cả chỉ huy các Đội nghiệp vụ đều là Ủy viên. 

- Cũng tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 43 quy định về Tiểu ban xét duyệt, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng quy định: “Đối với trường giáo dưỡng có phân hiệu thì Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định tại mỗi phân hiệu một Tiểu ban xét duyệt đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, thành phần gồm: Trưởng phân hiệu làm trưởng tiểu ban; Ủy viên, Ủy viên Thư ký là đại diện các đội nghiệp vụ trực thuộc do Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định”. Tuy nhiên, theo Quyết định số 7356/QĐ-BCA ngày 13/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của trường giáo dưỡng và Quyết định số 1548/QĐ-C10 ngày 30/6/2022 của Cục trưởng C10 (quy định tại Điều 3 Quyết định số 7356/QĐ-BCA ngày 13/9/2021) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phân hiệu thuộc trường giáo dưỡng thì Phân hiệu trường giáo dưỡng do Trưởng phân hiệu phụ trách và các Phó trưởng phân hiệu, không bố trí đại diện các đội nghiệp vụ công tác tại Phân hiệu.  

- Đối với quy định về Hội đồng xét duyệt, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và Tiểu ban xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 43 cũng gặp bất cập tương tự như quy định tại khoản 1. 

- Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 43 quy định về thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc quy định: “Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ”. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 112 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc đã chấp hành một nửa thời hạn, nêu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại”. Như vậy, việc xét, đề nghị giảm thời hạn cho học sinh, trại viên được tiến hành thường xuyên, liên tục nên quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 43 là chưa phù hợp với thực tiễn, ảnh hưởng đến tiến độ kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
4. Kiến nghị, đề xuất
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Cục C10 đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43, cụ thể như sau:
- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 5 quy định về thời gian Hội đồng thẩm định kiểm tra, thẩm định và trả lời cơ quan đề nghị.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2  Điều 6 quy định về thành phần Hội đồng xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. 

- Sửa đổi, bổ sung Điều 7 quy định về công tác thẩm định hồ sơ đề nghị giảm thời hạn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thực hiện Thông tư số 43/2022/TT-BCA ngày 27/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an./.
	Nơi nhận:

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Đ/c Cục trưởng (để b/c);

- V03 (để p/h);

- Lưu: VT, P4.
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